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Tầng 3, Số 02 – Nguyễn Văn Trị - Phường Thanh Bình – TP. Biên Hòa.  

TEL : (0251) 3822505 - Fax : (0251) 3941718.    

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Đồng Nai, ngày       tháng         năm  
      
V/v báo cáo tình hình thực hiện 

hoạt động đấu thầu năm 2020 
 

Kính gửi:    

- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa; 

- Các Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn ngân 

sách nhà nước. 
 

Thực hiện Văn bản số 8320/BKHĐT-QLĐT ngày 16/12/2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 15905/UBND-KTNS ngày 28/12/2020 về 

báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 

các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 

và các Chủ đầu tư (theo danh sách đính kèm) báo cáo tình hình hoạt động đấu 

thầu năm 2020, nội dung báo cáo cụ thể như sau: 

1. Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 

(theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1). 

2. Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu (theo mẫu biểu hướng 

dẫn tại Phụ lục 2). 

3. Phần III: Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc 

thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung (theo yêu cầu theo 

mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 3). 

Trong đó: 

- Tất cả các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa báo cáo đầy đủ nội dung theo Biểu 2.1, 2.2, 2.3 của Phụ lục 

02 (đính kèm). 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, 

ngoài việc báo cáo với trách nhiệm là chủ đầu tư theo các biểu mẫu Biểu 2.1, 

2.2, 2.3 của Phụ lục 02 còn phải báo cáo thêm về tình hình hoạt động lựa chọn 

nhà thầu của địa phương theo Phụ lục 1 đính kèm và báo cáo đầy đủ nội dung 

theo Biểu 2.5, 2.6, 2.7A, 2.7B, 2.7C, 2.7D phụ lục II (nếu có), Phụ lục III. 

- Riêng Sở Y tế và các đơn vị có liên quan lưu ý báo cáo rõ thông tin, số 

liệu cụ thể về công tác lựa chọn nhà thầu theo phương thức mua sắm tập trung 

năm 2020 đối với thuốc, vật tư y tế… (theo biểu 2.4 phụ lục II), các đơn vị còn 

lại báo cáo Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực 

hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung (nếu có). 

Để việc tổng hợp số liệu trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư kịp thời và đúng tiến độ để đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, đề nghị các đơn vi nghiêm túc thực hiện báo cáo trước ngày 
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20/01/2020. Vì nội dung tổng hợp báo cáo phải đăng tải lên mạng đấu thầu theo 

đúng thời gian quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên tất cả các trường hợp báo cáo sau ngày 

20/01/2020 sẽ không được chấp nhận và các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh về việc báo cáo chậm trễ này. 

Việc thực hiện báo cáo phải thực hiện bằng hai hình thức: 

- Gửi văn bản báo cáo tổng hợp về Phòng Đấu thầu, thẩm định và 

giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Tầng 3, số 02 Nguyễn Văn 

Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại 0251 

3822510). 

- Gửi file word (nội dung báo cáo theo Phụ lục 1) và file exel (phần 

thống kê số liệu theo Phụ lục 2 từ Biểu 2.1 đến Biểu 2.7) vào địa chỉ email 

yendt1979@gmail.com. Định dạng dấu chấm, phẩy đối với phần thập phân theo 

quy định của Việt Nam. 

Lưu ý:  

- Đơn vị tính cho các Biểu là “triệu đồng”, định dạng dấu chấm, phẩy 

đối với phần thập phân theo quy định của Việt Nam, tiêu đề file bao gồm tên 

đơn vị gửi, số liệu văn bản. Dưới văn bản báo cáo cung cấp số điện thoại của 

người trực tiếp dự thảo tổng hợp nội dung báo cáo, các thông tin báo cáo phải 

chính xác, có tỷ lệ tương ứng (số liệu bằng nhau) giữa lĩnh vực đấu thầu và 

hình thức lựa chọn nhà thầu trong các biểu mẫu thống kê. 

- Để thuận tiện việc thống kê số liệu thống nhất của toàn tỉnh và đăng tải 

lên hệ thống mạng quốc gia, đề nghị các đơn vị thống kê số liệu theo đúng các 

biểu mẫu; không chỉnh sửa biểu mẫu, chèn thêm dòng, cột vào cáo biểu mẫu 

2.1, 2.2, 2.3. 

Các đơn vị nhận file mẫu báo cáo trên website của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư (mục thông báo) hoặc nhắn tin vào địa chỉ email: yendt1979@gmail.com 

hoặc điện thoại 0251 3822510 - 0909 385974.  

Đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu cầu và đúng thời 

hạn quy định./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:     PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, TĐ, Website Sở. 

file.doc 

  

 Võ Hoàng Phương 

mailto:yendt1979@gmail.com
mailto:yendt1979@gmail.com
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

 

 

STT ĐƠN VỊ BÁO CÁO/CHỦ ĐẦU TƯ 

1 Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai 

2 Ban Dân tộc Đồng Nai 

3 Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai 

4 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 

6 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ Sinh học Đồng Nai 

7 Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh Đồng Nai 

8 Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 

9 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

10 Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán 

11 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai 

12 Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 

13 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 

14 Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai 

15 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai 

16 Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai 

17 Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 

18 Công an tỉnh Đồng Nai 

20 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai 

21 Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 

22 Hội nông dân tỉnh Đồng Nai 

23 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai 

24 Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 

25 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai 

26 Thư Viện tỉnh Đồng Nai 

27 Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai 

28 Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai 

29 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai 

30 Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai 

31 
Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh 

Đồng Nai 

32 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 

33 Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai 

34 Trường Đại học Đồng Nai 

35 Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú – Định Quán. 

36 
Trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 
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STT ĐƠN VỊ BÁO CÁO/CHỦ ĐẦU TƯ 

37 Trường THPT Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

38 Trường THPT Trị An, huyện Vĩnh Cửu 

39 Trường THPT Võ Trường Toản, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

40 Trường THPT Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

41 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai 

42 Văn phòng Tỉnh ủy, Đồng Nai 

43 Văn phòng UBND tỉnh  

44 Sở Công Thương Đồng Nai 

45 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 

46 Sở Giao thông vận tải Đồng Nai 

47 Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai 

48 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai 

49 Sở Ngoại vụ Đồng Nai 

50 Sở Nội vụ Đồng Nai 

51 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai 

52 Sở Tài chính Đồng Nai 

53 Sở Tài nguyên môi trường Đồng Nai 

54 Sở Thông tin Truyền Thông Đồng Nai 

55 Sở Tư pháp Đồng Nai 

56 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai 

57 Sở Xây dựng Đồng Nai 

58 Sở Y tế Đồng Nai 

59 Thanh tra tỉnh Đồng Nai 

60 UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai 

61 UBND huyện Định Quán, Đồng Nai 

62 UBND huyện Long Thành, Đồng Nai 

63 UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 

64 UBND huyện Tân Phú, Đồng Nai 

65 UBND huyện Thống Nhất, Đồng Nai 

66 UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai 

67 UBND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 

68 UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai 

69 UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

70 UBND thành phố Long Khánh, Đồng Nai 

71 Các đơn vị khác có liên quan 
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